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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T NH   N  THÁ   

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng   n  C     m  

Các Thẩm phán:  ng Nguyễn  ấn  ặng 

                            Bà Nguyễn Huỳn    ị H ơng   ủy. 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn   n M n -     k      án n  n   n t n  

  ng   áp. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp:  ng Nguyễn  ấn  à  - 

K  m sát v ên t  m g   p  ên toà. 

 ào ngày 07 t áng 6 n m 2022 tạ   r  s      án n  n   n t n    ng   áp 

xét x  p ú  t ẩm  ông k    v  án t   l  số 55/2021/TLPT-DS ngày 13 t áng 4 

n m 2021  v  v ệ  “Tranh chấp quyền sử dụng đất v  chia th a     h p đ ng 

chuy n nh  ng quyền sử dụng đất”. 

Do bản án   n sự sơ t ẩm số 07/2021/DS-S  ngày 05 t áng 02 n m 2021 

 ủ   oà án n  n   n  uyện CT bị k áng  áo. 

  eo Quyết  ịn      v  án r  xét x  p ú  t ẩm số: 18/2022/Q -   ngày 24 

t áng 01 n m 2022 g ữ   á    ơng sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn   ị S  s n  n m 1947; 

 ị     :  ổ 5  ấp A  xã AK,  uyện CT  t n    ng   áp; 

Ng ời đại diện h p pháp: C ị Nguyễn An      s n  n m 1988; 

 ị     :   ờng, TH     ờng X  t àn  p ố  ĩn  Long  t n   ĩn  Long. 

Ng ời bảo vệ quyền v  l i ích h p pháp:  Luật s    ạm An  Th –   n 

p  ng Luật s  An       t uộ   oàn Luật s  t n   ĩn  Long. 

 ị     : T  K óm MN     ờng 4  t àn  p ố  ĩn  Long  t n   ĩn  Long. 
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- Bị đơn: Bà Nguyễn   ị C   s n  n m 1951; 

 ị     :  ổ 5  ấp A  xã An K   uyện CT  t n    ng   áp; 

Ng ời đại diện h p pháp: C ị Lê   ị M  s n  n m 1978; 

 ị     :  ổ 5  ấp A  xã An K   uyện CT  t n    ng   áp; 

   ờng trú: K óm  , TT. Cá   àu H   uyện CT  t n    ng   áp.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1.  ng Nguyễn   n   , sinh 1932; 

 ị     :  ổ 5  ấp A  xã An K   uyện CT  t n    ng   áp. 

2. Bà Nguyễn   ị H  s n  n m 1954; 

 ị     : Ấp An   xã An K   uyện CT  t n    ng   áp. 

3. Bà Lê   ị C   s n  n m 1964; 

 ị     : ấp   n     xã   n H  t àn  p ố  ĩn  Long  t n   ĩn  Long. 

4. Anh Nguyễn   n S  s n  n m 1970; 

 ị     : Ấp An N  xã An K    uyện CT  t n    ng   áp. 

5. C ị Nguyễn   ị S  s n  n m 1974; 

 ị     : Ấp An N  xã An K   uyện CT  t n    ng   áp. 

Ng ời đại diện h p pháp: An  L u    n      s n  n m 1985; 

 ị     : ấp   n  ông B  t ị trấn  B   uyện    n  B n   t n    ng   áp. 

Ng ờ  k áng  áo: Bà Nguyễn   ị S; C ị Nguyễn   ị S .  

NỘI DUN  VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn bà Nguyễn Thị S và ngư i đại diện h p pháp chị Nguyễn 

Anh Th trình bày: 

Mẹ ruột  ủ  bà Nguyễn   ị S là      ạm   ị  r  s n  n m 1912, có hai  ờ  

   ng và hai   ng  on: 

Ng ờ     ng t ứ n ất tên Nguyễn   n H (  ết n m 1948). C   r và    H 

  ung sống  ó 03 (ba) ng ờ   on: Nguyễn   n   , sinh 1932,  Nguyễn   ị    

(  ết 1968)  bà     ó 01 (một)  on là Lê   ị C   s n  n m 1964; Nguyễn   ị S, 

s n  n m 1947. 

Ng ờ     ng t ứ     tên Nguyễn   n H (c ết k oảng n m 1972). C  H và 

    r  ó 02 (hai) ng ờ   on: Nguyễn   ị C , s n  n m 1951; Nguyễn   ị H, sinh 

n m 1954. 
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C  Tr   ết n m 1997  k ông    lạ       ú .  à  sản  ủ      r    lạ  quy n 

s    ng  ất g m  á  t   :      791    ện t    250m
2 
( ất  ); t    792,   ện t    

821m
2
 ( ất LNK) và t    1049    ện t    912m

2 
( ất 2L)  tờ bản    số 4  tọ  lạ  

tạ  ấp An N, xã An K , huyện C  u   . G ấy   ứng n ận quy n s    ng  ất  o 

Uỷ b n n  n   n  uyện CT  ấp   o   ạm   ị  r ngày 08/7/1994; 01   n n à  ấp 

4 trên  ất    ện t    k oảng 16 5m
2
 (  ện bà C    ng quản l   s    ng). 

 ào n m 1995- n m 1996  k     n sống      r   o   áu nộ  là Nguyễn   n 

S ( on ông Nguyễn   n   ) p ần  ất ruộng t    1049    ện t    912m
2
    o bà 

Ch   n n à và p ần  ất (k   ả  ất n n n à)   ện t    180m
2 
(một p ần t    792)  

p ần   n lạ   ủ  t    792 và t    791   o bà S quản l   s    ng.   ệ    o  ất 

này k ông làm g ấy tờ  n  ng  ó n   u ng ờ  làm   ứng b ết. Cá  bên  ã quản 

l   s    ng ổn  ịn . 

N y bà Nguyễn   ị S yêu  ầu: 

Công n ận quy n s    ng  ất   o bà S tạ  vị tr   á  mố  2- 3- 4- 5- 6- a -h- 

7- j- k- 10- e- d- 11- 12- 12a- 2    ện t    1.120 4m
2
 (t eo Sơ     o  ạ     n  

s    bổ sung ngày 18/02/2020)  t uộ  một p ần t     ất 791  trọn t    792 (  ện 

do   ạm   ị  t  ứng tên g ấy   ứng n ận quy n s    ng  ất       Uỷ b n n  n 

d n  uyện CT  ấp ngày 08/7/1994 (số 02111 QSD /B3); yêu  ầu bà Ch t áo  ỡ 

n à bếp g  o  ất   o bà S quản l   s    ng.  

Bà S   ng     o   o bà C       quy n quản l   s    ng p ần  ất vị tr  tạ  

 á  mố  1- 2- 12a- 12- 1    ện t    89 8m
2 
(t uộ  một p ần t    791)    ng     o 

  ị S      quy n quản l   s    ng p ần  ất lú  t    1049    ện t    1.079,6m
2
 vị 

tr  t     ện tạ   á  mố  10, 11, 7, 8, 9, 10. 

Trong tr ờng   p yêu  ầu  ủ  bà Sáu        ấp n ận t     ng     o 

ng ờ  l ên qu n là   ị S (s n  n m 1974) s    ng p ần lố         u ng ng 2m  vị 

tr  tạ   á  mố  t     ện tạ   á  mố  2- 3- i- b- g- h- 7- j- k- 10- e- f- 12a- 2,   ện 

t    151m
2
 (t eo Sơ     o  ạ     n  s    bổ sung ngày 18/02/2020)  t uộ  một 

p ần t     ất 791  792; và yêu  ầu   ị S trả g á trị  ất   o nguyên  ơn.  

 ố  vớ    n n à  ủ      r; bà S   ng     o bà C  s    ng  p ần   y tr ng 

trên  ất  k ông tr n    ấp  k ông yêu  ầu g ả  quyết. 

 (G ấy   ứng n ận QSD  ất  ủ  bà  r  o bà S   ng quản l ). 

* Bị đơn bà Nguyễn Thị Ch  ngư i đại diện h p pháp chị  ê Thị   trình 

bày: 

Bà C  k ông   ng   yêu  ầu  ủ  bà S. Bà C   ó yêu  ầu p ản tố  yêu  ầu 

          t ừ  kế quy n s    ng  ất  ủ       ạm   ị      lạ   t eo g ấy   ứng 

n ận quy n s    ng  ất Uỷ b n n  n   n  uyện ChT  ấp   o   ạm   ị  r ngày 

08/7/1994. C  t  : 
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- Bà C  yêu  ầu           p ần  ất tạ   á  mố  1- 2- 3- i- b- c- d- 11-12- 

1    ện t    421 1m
2
 tạ  một p ần t    791  792 t eo Sơ     o  ạ ,    n  s    bổ 

sung  ngày 18/02/2020  ủ  C   n án    n p  ng   ng k   ất      uyện CT. 

- Chia   o bà S p ần  ất vị tr  tạ   á  mố  3- 4- 5- 6- 6a- i- 3   ện t    

117,3m
2
 (t uộ  một p ần t    791). 

- Bà Ch   ng   yêu  ầu  ộ  lập  ủ  bà Nguyễn   ị H    ng          o bà 

H p ần  ất t     ện tạ   á  mố  e- f- g- h- 7- j- k- 10- e    ện t    313 3m
2 
t uộ  

một p ần t     ất 792 (t eo Sơ     o  ạ     n  s    bổ sung ngày 18/02/2020). 

 -   ng   yêu  ầu  ộ  lập  ủ  bà Lê   ị C     ng          o bà C  p ần 

 ất vị tr  t     ện tạ   á  mố   - h- g- f- e- d- c- b-      ện t    99 6m
2
 t uộ  một 

p ần t     ất 792 (t eo Sơ     o  ạ     n  s    bổ sung ngày 18/02/2020). 

-   ng   yêu  ầu  ộ  lập  ủ    ị Nguyễn   ị S. C ị S      quản l   s  

  ng p ần  ất lú  tạ  vị tr   á  mố  10  11, 7, 8, 9, 10;   ện t    1.079 6m
2
; t uộ  

t    1049; k ông   ng   yêu  ầu  ủ    ị Sáu v  v ệ            t êm p ần  ất  

s    ng làm lố    . 

Bà C  yêu  ầu      quy n quản l   s    ng   n n à  ủ      r, k ông 

tr n    ấp p ần   y tr ng trên  ất  k ông yêu  ầu g ả  quyết. 

  ần  ất t ừ  kế  ủ  ng ờ  nào n ận n   u  ơn   y  t  ơn g á trị  ủ  một 

suất t ừ  kế  bà C  k ông   ng   trả g á trị   ên  lệ  ; k ông yêu  ầu  á    ng 

t ừ  kế trả g á trị   ên  lệ  . 

 r ờng   p            ất  bà Ch   ng     o   ị S    n ờ trên  ất n   từ 

tr ớ   ến n y. 

* Ngư i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H trình bày: 

Bà H k ông   ng   yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn bà S. Bà H   ng        t ừ  

kế p ần  ất  o    Tr    lạ  n   tr n  bày  ủ  bà C .   

Bà H  ó yêu  ầu  ộ  lập, yêu  ầu           p ần  ất vị tr  t     ện tạ   á  

mố  e- f- g- h- 7- j- k-10- e    ện t    313 3m
2  
t uộ  một p ần t     ất 792 (theo 

Sơ     o  ạ     n  s    bổ sung ngày 18/02/2020).   ống n ất yêu  ầu  ộ  lập 

 ủ  bà C     ị S (s    ng t    1049). K ông   ng   yêu  ầu  ủ    ị S v  v ệ  

     t êm p ần  ất p ần  ất làm lố    . 

Trong tr ờng   p p ần  ất bà H           t ừ  kế  ó g á trị  t  ơn suất 

t ừ  kế  bà H k ông yêu  ầu  á    ng t ừ  kế b   t  ờng t  n p ần   ên  lệ  . 

Ngoà  r   bà H k ông   n yêu  ầu nào k á . 

* Ngư i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan bà  ê Thị Ch trình bày: 

Bà Ch k ông   ng   yêu  ầu  ủ  bà S. Bà Ch   ng        t ừ  kế p ần  ất 

do    Tr    lạ  n   tr n  bày  ủ  bà C .   
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Bà C  yêu  ầu           p ần  ất t     ện tạ   á  mố   - h- g- f- e- d- c- 

b-      ện t    99 6m
2  
t uộ  một p ần t     ất 792 (t eo Sơ     o  ạ     n  s    

bổ sung ngày 18/02/2020).   ống n ất yêu  ầu  ầu  ộ  lập  ủ  bà H    ị S (v  s  

  ng t    1049). K ông   ng   yêu  ầu  ủ    ị S v  v ệ       t êm p ần  ất làm 

lố    . 

Trong tr ờng   p p ần  ất bà C            t ừ  kế  ó g á trị  t  ơn suất 

t ừ  kế; bà C  k ông yêu  ầu  á    ng t ừ  kế b   t  ờng t  n p ần   ên  lệ  . 

Ngoà  r   bà C  k ông   n yêu  ầu nào k á . 

* Ngư i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Ph trình bày: 

 r ớ    y  k     n sống  mẹ ông (    r)  ã       ất   o  á   n  em  ủ  

ông      ũng  ó p ần.   ần   n lạ  t    791  t    792 t       r g  o   o bà S 

quản l   s    ng và    m só      r. N m 1978      r làm g ấy t y   o bà C  

p ần  ất n n n à ng ng 6m   à  30m    ện t    180m
2
 (một p ần t    791).   ần 

 ất ruộng t    1049      r cho con ông là  n  S, anh S bán lạ    o em gá  là   ị 

S.  ng Ph t ống n ất yêu  ầu k    k ện  ủ  bà S; t ống n ất yêu  ầu  ộ  lập  ủ  

  ị S. Ngoà  r   ông k ông  ó yêu  ầu g  k á .  

* Ngư i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Văn S trình bày: 

  Do anh S  ó  ông    m só  bà N  n  là      ạm   ị  r  nên n m 1996     

Tr  ó   o  n  S s    ng   n  tá  p ần  ất ruộng t    1049 n  ng k ông làm 

g ấy tờ       s ng tên.  ừ n m 2000   n   ã bán p ần  ất trên   o em gá  

Nguyễn   ị S.  r ớ    y, anh S  ó yêu  ầu  ộ  lập  yêu  ầu  ông n ận quy n s  

  ng  ất t    1049. 

Nay anh S rút yêu  ầu  ộ  lập t     ất 1049. An  t ống n ất g  o   ị S 

quản l   s    ng p ần  ất lú  vị tr   á  mố  10  11, 7, 8, 9  10;   ện t    

1.079,6m
2
; t uộ  t    1049. Ngoà  r    n  S k ông   n yêu  ầu g  k á . 

 

* Ngư i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị S và ngư i đại 

diện h p pháp anh  ưu Thanh Ph trình bày: 

N m 2000   n  S làm g ấy t y bán   o   ị S p ần  ất ruộng t    1049   ó 

ngu n gố   o bà N   ị là   ạm   ị  r cho anh S vớ  g á 23     vàng 24K. Anh S 

 ã n ận  ủ vàng và g  o  ất   o   ị S   n  tá  từ n m 2000  ến n y. N y    ị S 

 ó yêu  ầu  ộ  lập: 

-       ông n ận p ần  ất lú  tạ  vị tr   á  mố  10  11, 7, 8, 9  10;   ện 

t ch 1.079,6m
2
; t uộ  t    1049. 

-      chia t êm p ần  ất    làm lố         u ng ng 2m    ện t    151m
2
 

t uộ  một p ần t     ất 791  792, t     ện tạ   á  mố  2- 3- i- b- g- h- 7- j- k- 

10- e- f-12a- 2 (t eo Sơ     o  ạ     n  s    bổ sung ngày 18/02/2020). 
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-  rong tr ờng   p p ần lố       ị Sáu yêu  ầu             o    t     ị S 

  ng   trả g á trị  ất   o ng ờ            t eo g á Hộ    ng  ịn  g á  ã  ịn . 

Bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện CT quyết định:  

C n  ứ K oản 5    u 26  K oản 1    u 35  K oản 1    u 39     u  

147     u 157     u 165  K oản 1    u 227     u 244     u 246  ủ  Bộ luật 

tố t ng   n sự; 

Cá     u 649     u 650,    u 651,    u 660 và    u 688 Bộ luật D n sự 

n m 2015; 

   u 12     m    K oản 7    u 26 Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016  ủ  Uỷ b n    ờng v  Quố   ộ  quy  ịn  v  mứ  t u  m ễn  

g ảm  t u  nộp và quản l  án p   và lệ p       án: 

Tuyên xử:  

1. K ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn bà Nguyễn   ị S.  

2. C ấp n ận một p ần yêu  ầu p ản tố  ủ  bị  ơn bà Nguyễn   ị Ch,  

3. C ấp n ận toàn bộ yêu  ầu  ộ  lập  ủ  bà Nguyễn   ị H  bà Lê   ị  C . 

4. Công n ận sự t ỏ  t uận  ủ   á    ơng sự  ố  vớ  yêu  ầu  ộ  lập  ủ  

  ị Nguyễn   ị S. 

5.   n      yêu  ầu  ộ  lập  ủ   n  Nguyễn   n S. 

6. Bà Nguyễn   ị S (s n  n m 1947)      quy n quản l   s    ng p ần 

 ất vị tr  tạ   á  mố  2 - 3- 4- 5- 6- a- b- 6d- 6c- 2     ện t    425 3m
2 
(trong  ó 

 ất    t    791 vị tr   á  mố  2 - 3- 4- 5- 6- 6a- 6c- 2     ện t    132 7m
2
;  ất   y 

l u n m  t    792 vị tr   á  mố  6- a- b- 6d- 6c- 6a- 6   ện t    292 6m
2
. (H ện bà 

S   ng quản l .) 

7. Buộ  bà Nguyễn   ị C  t áo  ỡ một p ần n à bếp g  o p ần  ất tạ  vị 

tr  n à bếp   o bà S quản l   s    ng. 

8. Bà Nguyễn   ị C       quy n quản l   s    ng p ần  ất vị tr  tạ   á  

mố : 1- 2- 2a- 6c- 6d- c- d- 11- 12- 1    ện t    371 8m
2 
(trong  ó  ất    t    791 

vị tr   á  mố  1- 2- 2a- 6c- 6b- 11- 12- 1   ện t    117 2m
2
;  ất   y l u n m  t    

792 vị tr   á  mố  11- 6b- 6c- 6d- c- d-11   ện t    254 6m
2
. (H ện bà C   ang 

quản l .) 

9. Bà Nguyễn   ị H      quản l   s    ng p ần  ất   y l u n m  vị tr  t   

  ện tạ   á  mố  e- f- g- h- 7- j- k- 10- e    ện t    313m
2
  t uộ  một p ần t    

 ất 792. 

10. Bà Lê   ị C       quy n quản l   s    ng p ần  ất t     ện tạ   á  

mố   - h- g- f- e- d- c- b-      ện t    99 6m
2 
t uộ  một p ần t     ất 792.  
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11. C ị Nguyễn   ị S (s n  n m 1974)      quy n quản l   s    ng p ần 

 ất lú  tạ  vị tr   á  mố  10  11, 7, 8, 9, 10;   ện t    1.079 6m
2
; t uộ  t    1049. 

(H ện   ị S   ng quản l .) 

(Có Sơ đ  đo đạc  chỉnh sửa  bổ sung ng y 05/02/2021   èm theo; 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa 791  792  1049 tên Phạm Thị 

Trầm  do Uỷ ban nhân dân huyện Châu Th nh cấp ng y 08/7/1994 (số 02111 

QSDĐ/B3). 

12. Cá    ơng sự       ến  ơ qu n N à n ớ   ó t ẩm quy n      ng k  

quy n s    ng  ất t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

 13.    án p     n sự sơ t ẩm: 

 13.1. M ễn nộp án p     n sự sơ t ẩm   o bà Nguyễn   ị S  Nguyễn   ị 

Ch  bà Nguyễn   ị H ( o t uộ  tr ờng   p ng ờ    o tuổ ). 

13.2. Bà Lê   ị C  p ả    ịu 423.000   ng án p     n sự sơ t ẩm. Số t  n 

tạm ứng án p   bà C   ã nộp 300.000   ng t eo b ên l   số 10701 ngày 

25/4/2017 tạ  C            àn  án   n sự  uyện CT      k ấu trừ vào án p   bà 

Ch phả  nộp. Bà C    n p ả  nộp 123.000   ng án p     n sự sơ t ẩm. 

13.3. C ị Nguyễn   ị S p ả    ịu 2.969.000   ng án p     n sự sơ t ẩm. 

Số t  n tạm ứng án p     ị S  ã nộp 200.000   ng t eo b ên l   số 11707 ngày 

26/10/2016 tạ  C            àn  án   n sự  uyện CT      k ấu trừ vào án p   

  ị S p ả  nộp. C ị S   n p ả  nộp 2.769.000   ng án p     n sự sơ t ẩm.  

13.4. Hoàn trả   o bà Nguyễn   ị S (1947) số t  n tạm ứng án p    ã nộp 

là 200.000   ng t eo b ên l   số 00043 ngày 05/10/2015 tạ  C            àn  án 

  n sự  uyện CT.  

13.5. Hoàn trả   o bà Nguyễn   ị H số t  n tạm ứng án p    ã nộp là 

300.000   ng t eo b ên l   số 10702 ngày 26/10/2016 tạ  C            àn  án 

  n sự  uyện CT. 

13.6. Hoàn trả   o  n  Nguyễn   n S số t  n tạm ứng án p    ã nộp là 

657.500   ng t eo b ên l   số 00194 ngày 28/6/2016 tạ  C            àn  án   n 

sự  uyện CT. 

14.        p   tố t ng k á : 

C    p   xem xét  t ẩm  ịn  tạ    ỗ   o  ạ    ịn  g á tà  sản:  

Bà Nguyễn   ị S   ịu 1.462.500   ng. Bà Nguyễn   ị C    ịu 1.462.500 

  ng. Bà S  ã nộp tổng  ộng là 2.925.000   ng xong. Buộ  bà C  trả lạ    o bà S 

1.462.500   ng. 

15. K  từ ngày  ó  ơn yêu  ầu t    àn  án  ủ  ng ờ       t    àn  án ( ố  

vớ   á  k oản t  n p ả  trả  ủ  ng ờ       t    àn  án)   o  ến k   t   
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 àn  án xong tất  ả  á  k oản t  n  àng t áng bên p ả  t    àn  án   n p ả    ịu 

k oản t  n lã   ủ  số t  n   n p ả  t    àn  án vớ  lã  suất bằng 50% mứ  lã  suất 

g ớ   ạn quy  ịn  tạ  K oản 1    u 468 Bộ luật   n sự n m 2015. 

Ngoà  r  bản án   n tuyên quy n k áng  áo và quy n yêu  ầu t    àn  án 

 ủ   á    ơng sự. S u k   xét x  sơ t ẩm bà S và   ị S k áng  áo    ng ị    ấp 

n ận yêu  ầu k    k ện  ủ  ông  ố  vớ  bà C .  

 ạ  p  ên t   p ú  t ẩm   ị Th  Luật s  An        ị M, anh S, anh Ph  ó 

mặt và k  ng  ịn   ã xuất tr n  t êm  ầy  ủ   ứng  ứ   o     án g ả  quyết v  

án.  

 ạ  p  ên t      ị Th tr n  bày bà S v n g ữ nguyên yêu  ầu k áng  áo v   ất 

bà        o và      p  n      t eo tờ  ng t uận ngày 19/5/1999. 

Luật s  Anh Th p át b  u qu n    m bảo vệ quy n và l         p p áp   o 

bị  ơn tr n  bày:   ờ    ệu      t ừ  kế  ã k ông   n   ệu lự    ã  ó p  n      

 ất tr ớ    y. C n  ó ngô  mộ  ủ  em  n  S n  ng      g ả  quyết lạ  g  o  ất 

  o   ị C . Do  ó v  p ạm t ủ t   tố t ng ng  êm trọng nên    ng ị Hộ    ng 

xét x  xem xét.    ng ị   ấp n ận yêu  ầu bà S; bà S   ng      n n n à   o bà 

Ch   àn  lố    o      o   ị sáu N ỏ.   ả  bổ sung qu n  ệ tr n    ấp v  m  lố  

  ;   n sơ    ngày 05/2/2021 là v  p ạm tố t ng v    ng ngày xét x  sơ t ẩm  

k ông  ó sự   ng    ủ    ơng sự. Xem lạ  g ấy ông Ph t eo tờ   m kết ngày 

30/11/1995. 

Anh Ph   k ến:   ống n ất v   ất ruộng   ó yêu  ầu m  lố     n  ng      

     xem xét.    ng ị   p   ng xét x  xem xét   ấp n ận yêu  ầu  ủ    ị S. 

C ị M k ông   ng   m  lố     t eo yêu  ầu   ị S. 

 ng S k ông  ó   k ến g  tr n    ấp trong v  án. 

 ạ  p  ên t    ạ    ện   ện k  m sát p át b  u   k ến v  v ệ  tu n t eo p áp 

luật  ủ    ẩm p án  Hộ    ng xét x   úng t eo quy  ịn   ủ  p áp luật.   ệ  

  ấp  àn  p áp luật  ủ  n ững ng ờ  t  m g   tố t ng  ã   ấp  àn  tốt nộ  quy 

p  ên t    úng t eo quy  ịn .    nộ   ung g ả  quyết v  án    ng ị k ông   ấp 

n ận yêu  ầu k áng  áo bà S và   ị S;  uy n  ên    ng ị s   một p ần bản án sơ 

t ẩm  ố  vớ  p ần t  n tạm ứng án p     ơng sự  ã nộp mà     án  ấp sơ t ẩm 

  n t n  s   sót   o  á    ơng sự là bà H, chi S và  n  S    t n  lạ    úng t eo 

quy  ịn  p áp luật.   ng t ờ  xá    n  t êm v  qu n  ệ p áp luật tr n    ấp   p 

  ng   uy n n   ng quy n s    ng  ất. 

S u k   ng  ên  ứu  á  tà  l ệu  ó trong    sơ v  án  ã      k  m tr  tạ  

p  ên t   và   n  ứ vào kết quả tr n  t ng tạ  p  ên t      k ến p át b  u  ủ   ạ  

  ện   ện k  m sát. 

NH N   NH CỦA TÒA ÁN:  
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[1] Xét v  t ủ t   tố t ng:   àn  p ần n ững ng ờ  t  m g   tố t ng  á  

  ơng sự t ống n ất k ông  ó bổ sung  yêu  ầu   y k  ếu nạ  g . 

[2]    nộ   ung v  án tr n    ấp g ữ   á    ơng sự: Nguyên  ơn bà Nguyễn 

  ị S  v  yêu  ầu công n ận quy n s    ng  ất   o bà S tạ  vị tr   á  mố  2-3-4-

5-6-a-h-7-j-k-10-e-d-11-12-12a-2    ện t    1.120 4m
2
 t uộ  một p ần t     ất 

791, trọn t    792 (t eo Sơ     o  ạ     n  s    bổ sung ngày 18/02/2020) do    

  ạm   ị  r  ứng tên g ấy   ứng n ận  ất       Uỷ b n n  n   n  uyện C  u 

  àn   ấp ngày 08/7/1994 (số 02111 QSD /B3); yêu  ầu bà C  t áo  ỡ n à bếp 

g  o  ất   o bà S quản l   s    ng.    p ần  ất trên lú    n sống    Tr  ã  ó      

và g  o  ất   o bà S   n  tá  từ 1996  bà S s    ng ổn  ịn  k ông    tr n    ấp. 

[3]     án  ấp sơ t ẩm qu  t u t ập   ứng  ứ và xá   ịn : C n  ứ tà  l ệu  

  ứng  ứ bà S  ung  ấp t   g ấy   ứng n ận quy n s    ng  ất  o    Tr  ứng tên 

g m: t   : 791    ện t    250m
2 
( ất  )  t    792   ện t    821m

2
 ( ất LNK) và 

t    1049    ện t    912m
2 
loạ   ất 2L. H ện tạ  p ần  ất trên  ó 03 ng ờ    ng 

trự  t ếp quản l   s    ng là bà S (s n  n m 1947)    ị S (s n  n m 1974) và bà 

Ch. 

Bà S k ông  ủ   ứng  ứ   ứng m n  v ệ  lú    n sống     r  ã p  n      

 ất: C o bà S toàn bộ  ất v ờn   ất   (t    791  792), cho bà C  180m
2
  ất   

(một p ần t    791); cho ông S toàn bộ p ần  ất ruộng (t    1049).  ờ   m kết 

 o ông    v ết (bút l   201A  201B)  nộ   ung: “Bà   ạm   ị  r 84 tuổ  n y g à 

yếu g  o ( ất) lạ    o tô   tô   ó   o lạ  em gá  tô  Nguyễn   ị Ch số  ất v ờn t ổ 

   (g   là k ẩu   )      u  à  30m      u ng ng 6m  tổng  ộng 180m
2
  ất  ….”  

k ông  ó xá  n ận  ủ     n  quy n  ị  p  ơng  k ông p ả  là   ứng  ứ p áp l  

  ứng m n  v ệ      r  ã       ất   o  á   on. Ngoà  r   Báo  áo tóm tắt số 

09/BC-  X ngày 25 t áng 11 n m 2014  ủ     p áp xã An K  v  v ệ      g ả  

 ơn  ủ  bà Nguyễn   ị S (bút l   11)     g   lạ  p ần tr n  bày và yêu  ầu  ủ  bà 

S  bà C   ông   . N ững lờ  tr n  bày này k ông t ống n ất vớ  n  u   ó tr n  

c ấp v  v ệ        ất  ủ      r  k ông p ả  là   k ến t ống n ất   o bà S s    ng 

 ất. Do  ó  k ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ  bà S v  v ệ   ông n ận quy n s    ng 

 ất. N   vậy   á  t     ất 791  792  1049  o    Tr  ứng tên      xá   ịn  là    

sản  ủ      r. C   r   ết k ông    lạ       ú  nên    sản  ủ               t eo 

quy  ịn   ủ  p áp luật. 

[3.1]  Xét yêu  ầu p ản tố  ủ  bị  ơn bà Nguyễn   ị C  v  v ệ  yêu  ầu 

     t ừ  kế tà  sản  ủ       ạm   ị  r. T eo quy  ịn  tạ     u 650. N ững 

tr ờng   p t ừ  kế t eo p áp luật;    u 651 Ng ờ  t ừ  kế t eo p áp luật  ủ  Bộ 

luật   n sự 2015.  

[3.2] C n  ứ  ờ xá  n ận tông     và sự t ừ  n ận  ủ   á    ơng sự:    

 àng t ừ  kế  ủ      rầm  ó:  ng     Bà S  bà C   bà H  bà C  (t ừ  kế t ế vị 

 ủ  bà      o bà      ết tr ớ      r). 
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Qu   o  ạ  t ự  tế:      791,   ện t    250m
2 
 ất  ; t    792    ện t    

960m
2 
 ất v ờn; t    1049,   ện t    1.079 6m

2 
 ất ruộng.  ổng   ện t    

2.289,6m
2
  nếu        u   o 05 (n m)  t   mỗ  suất t ừ  kế      n ận 457 92m

2
. 

 uy n  ên  xét v  g á trị: 

250m
2 
  ất     ịn  g á 216.000   ng/m

2 
 t àn  t  n 54.000.000   ng; 

960m
2 
  ất v ờn   ịn  g á 85.000   ng/m

2
 t àn  t  n 81.600.000   ng; 

1.079,6m
2 
  ất ruộng   ịn  g á 55.000   ng/m

2
 t àn  t  n 59.378.000   ng; 

 ổng g á trị    sản là 194.978.000   ng. Mỗ  suất t ừ  kế trị g á 

38.995.000   ng. 

[3.3]  Xét yêu  ầu        ện t     ất t ự  tế (  ện vật)  ủ  bị  ơn:      ện 

t     ất ruộng (t    1049): Cá    ơng sự t ống n ất g  o  on ông    là   ị 

Nguyễn   ị S quản l   s    ng   ện t    1.079,6m
2 

  ất  trị g á  t àn  t  n 

59.378.000   ng. Lẽ r     y là p ần t ừ  kế  ủ  ông  h n  ng ông    k ông yêu 

 ầu và    ng ị  ông n ận   o   ị S. Cá    ng t ừ  kế   n lạ  k ông t ắ  mắ   

k ông yêu  ầu trả g á trị   ên  lệ  . Do  ó   ông n ận sự t ỏ  t uận này. 

[3.4]      ện t     ất   t    791   ất v ờn t    792: Bà Nguyễn   ị C  

yêu  ầu        ện vật t àn  04 p ần: bà C   bà S  bà C , bà H. Bà H t ống 

n ất n ận p ần  ất   ện t     ất v ờn 313 3m
2 
trị g á 26.630.500   ng   t  ơn 

suất t ừ  kế 12.364.500   ng. Bà C  yêu  ầu n ận p ần  ất v ờn   ện t    

99,6m
2 
trị g á 8.466.000   ng   t  ơn suất t ừ  kế 30.529.000   ng. Bà H  bà 

Ch k ông yêu  ầu b   t  ờng t êm g á trị   ên  lệ  . Do  ó   ông n ận sự 

t ỏ  t uận này  ủ   á    ơng sự. 

-   ần   n lạ   là mặt t  n  ất  g ữ  bà S  bà Ch      t ống n ất. Xét yêu 

 ầu  ủ  bà C            p ần  ất tạ   á  mố  1- 2- 3- i- b- c- d- 11- 12- 1    ện 

t    421 1m
2
.  uy n  ên  xét p ần     u ng ng  ủ  p ần  ất (g áp   ờng) là 

16,35m
2
, nếu       ô  mặt t  n   o bà S  bà C  t   mỗ  p ần  ất c   u ng ng là 

8,175m.  ị tr   ất bà C  yêu  ầu       ó     u ng ng là 9 22m  là      p     p. 

Do  ó     t uận l   trong v ệ  p  n      và t uận t ện trong v ệ  s    ng  ất    n 

 ứ Sơ     o  ạ  p  n        o bà S  bà C  bằng  á   xẻ  ọ  p ần  ất tạ  vị tr  lố  

   ngang 2m   ị S yêu  ầu (mố  2-3) từ tr ớ  r  s u   ến p ần  ất bà C  (mố     

b, c, d)  một bên        o bà S (p    n à bà S), một bên        o bà C  (p    n à 

bà C ).  

- Qu  Sơ     o  ạ   s    ổ   bổ sung t   bà C            p ần  ất vị tr  tạ  

 á  mố : 1- 2- 2a- 6c- 6d- c- d- 11- 12- 1    ện t    371 8m
2 
.  rong  ó  ất   t    

791 vị tr   á  mố  1- 2- 2a- 6c- 6b- 11- 12- 1   ện t    117 2m
2
, trị g á 

25.315.000   ng;  ất   y l u n m t    792 vị tr   á  mố  11- 6b- 6c- 6d- c- d- 11 

  ện t    254 6m
2
  trị g á 21.641.000   ng.  ổng g á trị suất t ừ  kế  ủ  bà C  là 

46.956.000   ng. 
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- Bà S           p ần  ất vị tr  tạ   á  mố  2 - 3- 4- 5- 6- a- b- 6d- 6c- 2a, 

  ện t    425 3m
2
.  rong  ó  ất   t    791 vị tr   á  mố  2 - 3- 4- 5- 6- 6a- 6c- 

2    ện t    132 7m
2
  trị g á 34.634.000   ng;  ất   y l u n m t    792 vị tr   á  

mố  6- a- b- 6d- 6c- 6a- 6   ện t    292 6m
2
  trị g á 24.871.000   ng.  ổng g á trị 

suất t ừ  kế  ủ  bà S là 59.505.000   ng. 

- Buộ  bà C  t áo  ỡ một p ần n à bếp trên  ất  g  o  ất   o bà S quản l   

s    ng. Bà C  k ông yêu  ầu trả g á trị tà  sản   ên  lệ   nên k ông xem xét. 

[3.5] Xét yêu  ầu      t ừ  kế  ủ  bà H, bà C : N   n ận  ịn  trên t   yêu 

 ầu  ủ  bà H  bà C  là p     p  nên   ấp n ận. 

[3.6] Xét yêu  ầu  ộ  lập  ủ    ị Nguyễn   ị S:    yêu  ầu  ông n ận 

p ần  ất ruộng t    1049. N   n ận  ịn  trên   á    ơng sự t ống n ất   o   ị 

S quản l   s    ng t     ất ruộng 1049. Sự t ỏ  t uận  ủ   á    ơng sự p     p 

quy  ịn  p áp luật  k ông trá   ạo  ứ  xã  ộ  nên  ông n ận. 

   yêu  ầu           t êm p ần  ất trong    sản  ủ      r     làm lố     r  

p ần  ất ruộng. Xét t ấy yêu  ầu  ủ    ị S là k ông p     p  b   lẽ: p ần  ất   ị 

S s    ng là  ất ruộng  k ông p ả  là  ất    p ần lố       ị S yêu  ầu ản     ng 

 ến v ệ  s    ng  ất  ủ   á    ơng sự    ện tạ  k ông     ó  àn  v   ản tr    ị S 

   vào  ất   á    ơng sự t ống n ất   o   ị S    r   vào b n  t  ờng n   từ tr ớ  

 ến n y. Do  ó k ông   ấp n ận yêu  ầu này.  rong tr ờng   p s u này  ó p át 

s n  tr n    ấp v  yêu  ầu m  lố      o bị v y bọ  b    á  bất  ộng sản k á   sẽ 

g ả  quyết bằng v  k ện   n sự k á . 

[3.7]  Xét yêu  ầu  ộ  lập  ủ   n  Nguyễn   n S v  yêu  ầu  ông n ận 

quy n s    ng  ất t    1049. Do anh S rút lạ  toàn bộ yêu  ầu  k ông tr n    ấp 

trên nên   n      g ả  quyết yêu  ầu  ủ  anh S. 

[3.8]  ố  vớ    n n à  ủ      r:  á    ơng sự t ống n ất trong quá tr n  

s    ng  bà C   ã s     ữ  lạ ; k ông p ả  là n à nguyên t ủy. Cá    ơng sự 

k ông tr n    ấp   n n à nên k ông xem xét. 

[3.9]  ố  vớ  p ần   y tr ng trên  ất  á    ơng sự k ông tr n    ấp nên 

k ông xem xét. 

[4] Sau k   xét x  sơ t ẩm bà S và   ị S k áng  áo bản án. Xét k áng  áo 

bà S t   ngoà  n ững n ận  ịn      án  ấp sơ t ẩm trên r  t   bà S k áng  áo nộ  

 ung yêu  ầu     án  ấp p ú  t ẩm   ấp n ận yêu  ầu k    k ện n  ng k ông 

 ung  ấp   ứng  ứ g  t êm v  v ệ       tặng   o  p  n      s   ữu p ần  ất 

tr n    ấp n   tr n  bày  ủ  m n . Do  ó v ệ  k ông   ấp n ận yêu  ầu k    

k ện  ủ  bà S và  o  á    ơng sự k ông yêu  ầu t n  g á trị  ất   ên  lệ    ất 

     p  n       k ông tr n    ấp v    y trên  ất nên việ  p  n       ất g ữ  bà 

S và bà C  t eo   ện trạng    t uận t ện s    ng  ủ      án  ấp sơ t ẩm là  ó 

  n  ứ  úng quy  ịn  p áp luật; nên k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  bà 
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S.     ất g  o   o   ị C   ó ngô  mộ  ủ  em  n  S n  ng k ông  ó    tr n    ấp 

v    ện t     ất  k ông  ó yêu  ầu     ờ  mộ nên k ông xem xét g ả  quyết trong 

v  án. 

 ố  vớ  k áng  áo  ủ    ị S yêu  ầu m  lố     vào  ất ruộng.  ạ  p  ên t   

p ú  t ẩm  á    ơng sự   u t ống n ất k ông  ó    tr n    ấp ng n  ản g  v ệ  

  ị S s    ng p ần lố       ện tạ     vào p ần  ất ruộng   n  tá  nên k ông   ấp 

n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ    ị S. 

  uy n  ên     án  ấp sơ t ẩm g   xá   ịn  qu n  ệ tr n    ấp p áp luật 

  n t  ếu v   ông n ận   p   ng   uy n n   ng quy n s    ng  ất g ữ   n  S 

vớ    ị S. Do  ó  ần bổ sung qu n  ệ p áp luật tr n    ấp   p   ng   uy n 

n   ng quy n s    ng  ất.   ng t ờ  v ệ  t n     k ấu trừ  á  b ên l   số t  n 

tạm ứng án p    ủ   á    ơng sự   n t  ếu và   ần g   lạ  ng ĩ  v    ậm t    àn  

án t eo   ớng   n quy  ịn  p áp luật. Do  ó  ần s   một p ần bản án   n sự sơ 

t ẩm n ững nộ   ung  ã nêu    g   lạ    o  úng. 

[5]  ừ n ững n ận  ịn  trên xét    ng ị  ủ   ạ    ện   ện k  m sát là  ó   n 

 ứ p     p p áp luật nên   ấp n ận. Hộ    ng xét x  p ú  t ẩm quyết  ịn  

k ông   ấp n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà Nguyễn   ị S    ị Nguyễn   ị S 

(s n  n m 1974); s   một p ần bản án sơ t ẩm v  p ần  á  b ên l   t  n án p   sơ 

t ẩm và ng ĩ  v  tuyên   ậm t    àn  án t eo quy  ịn  p áp luật. Cá  p ần   n 

lạ   ủ  bản án sơ t ẩm k ông bị k áng  áo  k áng ng ị  ó   ệu lự  k  từ ngày  ết 

t ờ   ạn k áng  áo  k áng ng ị. 

[6]    án p     n sự p ú  t ẩm: Do yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà S    ị S 

k ông        ấp n ận nên p ả    ịu án p     n sự p ú  t ẩm theo quy  ịn  p áp 

luật. N  ng  o bà S là ng ờ    o tuổ       m ễn nộp t  n án p     n sự p ú  

t ẩm và   ị S k ông p ả    ịu án p     n sự p ú  t ẩm. 

Vì các lẽ trên  

QUYẾT   NH  

  - Áp   ng    u 148  k oản 2    u 308 Bộ luật  ố t ng   n sự. 

  - Cá     u 697  698  701  702  ủ  Bộ luật   n sự n m 2005. 

Tuyên xử:  

1. K ông   ấp n ận yêu  ầu k áng  áo bà Nguyễn   ị S    ị Nguyễn   ị 

S (s n  n m 1974).  

- S   một p ần bản án sơ t ẩm.  

1. K ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn bà Nguyễn   ị S.  

2. C ấp n ận một p ần yêu  ầu p ản tố  ủ  bị  ơn bà Nguyễn   ị C ,  
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3. C ấp n ận toàn bộ yêu  ầu  ộ  lập  ủ  bà Nguyễn   ị H  bà Lê   ị  Ch. 

4. Công n ận sự t ỏ  t uận  ủ   á    ơng sự  ố  vớ  yêu  ầu  ộ  lập  ủ  

  ị Nguyễn   ị S. 

5.   n      yêu  ầu  ộ  lập  ủ   n  Nguyễn   n S. 

6. Bà Nguyễn   ị S (s n  n m 1947)      quy n quản l   s    ng p ần 

 ất vị tr  tạ   á  mố  2 - 3- 4- 5- 6- a- b- 6d- 6c- 2     ện t    425 3m
2 
( rong  ó: 

 ất   t    791 vị tr   á  mố  2 - 3- 4- 5- 6- 6a- 6c- 2a    ện t    132 7m
2
;  ất   y 

l u n m t    792 vị tr   á  mố  6- a-b- 6d- 6c- 6a- 6   ện t    292 6m
2 

). H ện bà 

S   ng quản l  s    ng. 

7. Buộ  bà Nguyễn   ị C  t áo  ỡ một p ần n à bếp g  o p ần  ất tạ  vị 

tr  n à bếp cho bà S quản l . 

8. Bà Nguyễn   ị C       quy n quản l   s    ng p ần  ất vị tr  tạ   á  

mố : 1- 2- 2a- 6c- 6d- c- d- 11- 12- 1    ện t    371 8m
2 

(Trong  ó:  ất   t    

791  vị tr   á  mố  1- 2- 2a- 6c- 6b- 11- 12- 1   ện t    117 2m
2
;  ất   y l u n m 

t    792 vị tr   á  mố  11- 6b- 6c- 6d- c- d- 11   ện t    254 6m
2 
). H ện bà C  

  ng quản l . 

9. Bà Nguyễn   ị H      quản l   s    ng p ần  ất   y l u n m  vị tr  t   

  ện tạ   á  mố  e- f- g- h- 7- j- k- 10- e    ện t    313m
2
, t uộ  một p ần t    

 ất 792. 

10. Bà Lê   ị C       quy n quản l   s    ng p ần  ất t     ện tạ   á  

mố   - h- g- f- e- d- c- b-      ện t    99 6m
2 
t uộ  một p ần t     ất 792. 

11. C ị Nguyễn   ị S (s n  n m 1974)      quy n quản l   s    ng p ần 

 ất lú  tạ  vị tr   á  mố  10  11, 7, 8, 9  10;   ện t    1.079 6m
2
; t uộ  t    1049. 

(H ện   ị S   ng quản l .) 

(Kèm t eo sơ     o  ạ      n  s    bổ sung ngày 05/02/2021  ủ  C   

n án    n p  ng   ng k   ất      uyện C  u   àn ). 

12. Cá    ơng sự       ến  ơ qu n N à n ớ   ó t ẩm quy n      ng k  

quy n s    ng  ất t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

Án p        p   tố t ng   n sự: 

13.    án p     n sự sơ t ẩm: 

13.1. M ễn nộp án p     n sự sơ t ẩm   o bà Nguyễn   ị S  Nguyễn   ị 

Ch  bà Nguyễn   ị H ( o t uộ  tr ờng   p ng ờ    o tuổ ). 

13.2. Bà Lê   ị C  p ả    ịu 423.000   ng án p     n sự sơ t ẩm. Số t  n 

tạm ứng án p   bà C   ã nộp 300.000   ng t eo b ên l   số 10701 ngày 

25/4/2017 tạ  C            àn  án   n sự  uyện CT      k ấu trừ vào án p   bà 

Ch  p ả  nộp. Bà C     n p ả  nộp 123.000   ng án p     n sự sơ t ẩm. 
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13.3. C ị Nguyễn   ị S p ả    ịu 2.969.000   ng án p     n sự sơ t ẩm. 

Số t  n tạm ứng án p     ị S  ã nộp 200.000   ng t eo b ên l   số 11707 ngày 

26/10/2016 và 300.000   ng t eo b ên l   số 0007493 ngày 18/3/2020 tạ  C       

Thi  àn  án   n sự  uyện CT      k ấu trừ vào án p     ị S p ả  nộp. C ị S   n 

p ả  nộp 2.469.000   ng án p     n sự sơ t ẩm. 

13.4. Hoàn trả   o bà Nguyễn   ị S (1947) số t  n tạm ứng án p    ã nộp 

là 200.000   ng t eo b ên l   số 00043 ngày 05/10/2015 tạ  C            àn  án 

  n sự  uyện CT. 

13.5. Hoàn trả   o bà Nguyễn   ị H số t  n tạm ứng án p    ã nộp là 

300.000   ng t eo b ên l   số 10702 ngày 25/4/2017 tạ  C            àn  án   n 

sự  uyện CT. 

13.6. Hoàn trả   o  n  Nguyễn   n S số t  n tạm ứng án p    ã nộp là 

687.500   ng t eo b ên l   số 00194 ngày 28/6/2016 tạ  C            àn  án   n 

sự  uyện CT. 

14.        p   tố t ng k á : 

C    p   xem xét  t ẩm  ịn  tạ    ỗ   o  ạ    ịn  g á tà  sản:  

Bà Nguyễn   ị S   ịu 1.462.500   ng. Bà Nguyễn   ị Ch   ịu 1.462.500 

  ng. Bà S  ã nộp tổng  ộng là 2.925.000   ng xong. Buộ  bà Ch trả lạ    o bà S 

1.462.500   ng. 

15. Án p     n sự p ú  t ẩm: 

15.1. Bà Nguyễn   ị S m ễn nộp án p     n sự p ú  t ẩm. 

15.2 C ị Nguyễn   ị S k ông p ả    ịu án p     n sự p ú  t ẩm. C ị S 

     n ận lạ  số t  n tạm ứng án p    ã nộp 300.000   ng t eo B ên l   số 

0013172 ngày 25/2/2021 tạ  C            àn  án   n sự  uyện CT.  

16. K  từ ngày  ó  ơn yêu  ầu t    àn  án  ủ  ng ờ       t    àn  án ( ố  

vớ   á  k oản t  n p ả  trả   o ng ờ       t    àn  án)   o  ến k   t    àn  án 

xong  bên p ả  t    àn  án   n p ả    ịu k oản t  n lã   ủ  số t  n   n p ả  t   

 àn  án t eo mứ  lã  suất quy  ịn  tạ     u 357     u 468  ủ  Bộ luật D n sự 

n m 2015  trừ tr ờng   p p áp luật  ó quy  ịn  k á . 

 r ờng   p bản án  quyết  ịn       t    àn  t eo quy  ịn  tạ     u 2 Luật 

     àn  án D n sự t   ng ờ       t    àn  án   n sự  ng ờ  p ả  t    àn  án 

  n sự  ó quy n t oả t uận t    àn  án  quy n yêu  ầu t    àn  án  tự nguyện t   

 àn  án  oặ  bị   ỡng   ế t    àn  án t eo quy  ịn  tạ   á     u 6  7  7   7b và 

   u 9 Luật      àn  án   n sự; t ờ    ệu t    àn  án      t ự    ện t eo quy 

 ịn  tạ     u 30 Luật      àn  án D n sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu lự  p áp luật k  từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 

- Cá    ơng sự; 

-   ện k  m sát t n    ng   áp; 

-     án  uyện C  u   àn ; 

- C        HADS  uyện C  u   àn ; 

-    ng K N & HA   n  

- L u    sơ v  án    . 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

(đã ký) 
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